27. Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế, gửi 05 bộ hồ sơ (bao gồm: 01 bộ chính, 04 bộ sao) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định. Trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thẩm định phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho chủ dự án đã gửi để biết.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời cho chủ dự án gửi đề nghị biết lý do.

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, UBND cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do để trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 01).
+ Phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 02).
+ Bản đồ thiết kế và các tài liệu liên quan.

Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 - 35 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức khoa học có liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
g) Mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 01).

+ Phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 02).

Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

III. LĨNH VỰC THỦY LỢI
28. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 01, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép, phải có văn bản sau, cụ thể:

Đối với các hoạt động dưới đây phải có hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:

Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.
Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.
Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.
Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.
Chôn phế thải, chất thải.
Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Đối với các hoạt động dưới đây phải có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:

Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
Đối với các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới phải có bản sao sổ đăng kiểm và mang theo bản chính để đối chiếu. Trừ các trường hợp dưới đây:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Đối với các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác phải có Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết:

- Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

+ Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

+ Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m:

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ;

+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;

+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;

+ Chôn chất thải, phế thải;

+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;

+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng

Thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 01, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

29. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
+ Bản sao giấy phép đã được cấp.
+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 

- Các hoạt động:

+ Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m.
+ Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.
+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.
+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.
+ Chôn chất thải, phế thải.
+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.
Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.
+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.
+ Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
+ Bản sao giấy phép đã được cấp.
+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 

- Các hoạt động:

+ Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m.
+ Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.
+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.
+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.
+ Chôn chất thải, phế thải.
+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.
Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.
+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.
+ Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

31.
 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 03, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.
+ Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.
+ Bản sao có chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 03, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 300.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 900.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.200.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 4.200.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 100.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
32. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.
+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).
+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.  

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

33. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.
+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).
+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.  

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí:    

- Phí thẩm định đề án, báo cáo điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

34. Thủ tục thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình nhóm B
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+  Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

35. Thủ tục thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+ Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

36. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+ Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

- Số lượng hố sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

37. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+ Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN
38. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển thủy sản phải khai báo kiểm dịch ít nhất 03 ngày đối với thủy sản giống và phải khai báo ít nhất 02 ngày đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản trước khi xuất hàng với Chi cục Thủy sản khi vận chuyển ra khỏi tỉnh.
- Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
+ Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.

- Bước 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.

+ Nếu nghi thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh.
+ Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu bệnh.
+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.

+ Trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết để lấy mẫu kiểm tra lại. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật. 

- Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ kết quả kiểm tra, nếu thủy sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản giống đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 12 giờ trước khi vận chuyển. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 02, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
+ Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có).
+ Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có).
+ Giấy phép của cơ quan kiểm lâm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các phụ lục của Công ước CITES.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm là 07 ngày làm việc. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 02, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí:

Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (từ tỉnh này sang tỉnh khác): 30.000 đồng/lần.

Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản.

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

39. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề  theo TT 04/2012/TT-BTC)
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                     

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài Chính
40. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

41. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề:100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                     

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

42. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh  Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS)
h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC)

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài Chính. 

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

43. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

44. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ; 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản;
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

45. Thủ tục cấp chứng chỉ  hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).
h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/ 2012 của Bộ tài chính.
46. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).
h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                     

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

47. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).
h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

48. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01, Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
49. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản.

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01, Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
h) Phí, lệ phí: 

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở: 142.500 đồng. 

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng. 

(Theo thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
50. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01);

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Phụ lục 02);
(Theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản: 

+ Công suất > 20 triệu con/năm: 468.500 đồng. 

+ Công suất từ 10 đến 20 triệu con/năm: 399.000 đồng. 

+ Công suất từ 5 đến 10 triệu con/năm: 255.000 đồng. 

+ Công suất đến 5 triệu con/năm: 170.000 đồng. 

- Phí kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản: 145.500 đồng. 

- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cho các cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm: 

+ Cơ sở do Trung ương quản lý: 420.000 đồng;

+ Cơ sở do địa phương quản lý: 291.000 đồng. 

- Phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản: 70.000 đồng/lần cấp. 

(Theo thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
51. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản) hoặc giấy chứng nhận tập huấn.

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01).
- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Phụ lục 02).
(Theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

52. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 04).
- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 06).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: 

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng. (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

53. Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đựơc hồ sơ, cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của cơ sở. Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh (Phụ lục 01, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có
.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

54. Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực).

+ Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

+ Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của UBND tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản). 

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.                      

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.
55. Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ  quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất giấy phép) theo mẫu quy định, kèm theo giấy phép cũ (trừ trường hợp mất giấy phép).
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản - nay là Bộ NNPTNT).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần (theo Phụ lục A, Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về mức phí, lệ phí).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. 
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

56. Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng của Chi cục Thủy sản hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (còn hạn sử dụng - bản sao có chứng thực).

+ Giấy phép đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục số 09, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản). 

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 
- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.
57. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An) để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Áp dụng đối với tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên):

+ Hồ sơ kỹ thuật đóng mới hoặc cải hoán (nếu có).

+ Hồ sơ máy chính tàu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đạt yêu cầu (hồ sơ đã đầy đủ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: Phụ lục số 10, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí và lệ phí cấp giấy: 40.000 đồng. 

- Phí kiểm tra được thu:

+ Lần đầu, định kỳ: 3.500 đồng/TĐK và 2.000 đồng/cv.

+ Gia hạn: 1.500 đồng/TĐK và 1.000 đồng/cv.

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện phải đầy đủ theo quy định (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản).


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.                      

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.
- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản. 

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

58. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tàu cá có chiều dài đường nước dưới 15m mà không lắp máy và lắp máy có tổng công suất dưới 20 cv: 

Tờ khai đăng ký tàu cá.
Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá và biên lai nộp phí trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá.
Văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá.

+ Đối với tàu cá có công suất máy chính bằng 20 cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước bằng 15m trở lên:

Tờ khai đăng ký tàu cá.
Giấy chứng minh nguồn gốc của tàu.
+ Đối với tàu cá đóng mới:

Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính).
Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

+ Đối với tàu cá cải hoán:

Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính).
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc).
Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

+ Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính).
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính). 

+ Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu:

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính).
Hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính).
Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

Biên lai nộp phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

Ảnh tàu khổ 9 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 02 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá: Phụ lục số 04, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.
h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.  

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.          
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

59. Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục  Thủy sản hoặc các trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá.
+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc chứng minh thư nhân dân (bản sao).

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá: Phụ lục số 09, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng. 

- Phí và lệ phí cấp lại: 20.000 đồng. 

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ thuyền viên tàu cá.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.  

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.       
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.
60. Thủ tục chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy. 

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa và các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm.

+ Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm (nếu có).

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ ISO:9001.

+ Kế hoạch giám sát định kỳ.

+ Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:              

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
- Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

V. LĨNH VỰC THÚ Y
61. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở liên hệ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).

- Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở theo quy định. 

- Bước 4: Kết quả thẩm định (trả lời trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (02 bản).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh. (Bản sao có chứng thực).

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y; kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Xét nghiệm chẩn đoán được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05, giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Thu phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh… theo quy định của từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

62. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí:    

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với một cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

63. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng

: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

64. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trạm thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
(Nội dung tiếp theo của Bộ thủ tục sẽ đăng trên Công báo số 55 + 56, 57).
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